
Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

4 4

4A 4A

26 16 10 02 cá nhân ra vào cổng (14 lượt):

24A 14A 10A - Đi công tác   : 12 lượt

2A DN 2A DN

- Cô Bích Liễu nghỉ HS từ

03/02/19 - 02/8/19

- Cô Vân nghỉ HS từ 02/4/19 -

01/10/19

- Lý do cá nhân: 02 lượt

9 7 2 05 cá nhân ra vào cổng (25 lượt):

9A 7A 2A
- Đi công tác     : 24 lượt

- Lý do cá nhân:  01 lượt

16 12 4 06 cá nhân ra vào cổng (06 lượt):

14A 10A 4A

GV Võ Minh Phương vào lớp

trễ 5 phút. Đã nhắc nhở GV

trong cuộc họp phòng.

Tổ TT-PC:

GV Võ Minh Phương: Tiết 11,

ngày 26/4, 15h55’ GV vào lớp

(TKB tiết 11 bắt đầu lúc 15h50’)

- Đi công tác   : 03 lượt

- Lý do cá nhân: 03 lượt

2 A DN 2 A DN

Cô Ng Thị Hải Hà, nghỉ HS

từ 7/12/2018-6/6/2019

Cô Thái Thị My Sa, nghỉ HS

từ 18/02/19 - 17/8/19

TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TH

TỔNG HỢP THI ĐUA THÁNG 05/2019

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị
Ghi nhận từ Tổ TT-PC, P. 

KTĐBCL, TT ĐH & QLDL 

và phòng TC-HC-TH

Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

1 Ban Giám hiệu

2
 Phòng Tổ chức 

-HC-TH

3
Phòng Kế 

hoạch - TC

4
Phòng Tuyển 

sinh - ĐT 



Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị
Ghi nhận từ Tổ TT-PC, P. 

KTĐBCL, TT ĐH & QLDL 

và phòng TC-HC-TH

Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

19 12 7 02 cá nhân ra vào cổng (02 lượt):

18A 11A 7A

GV Hà Nhật Thanh cho lớp 

về sớm 8 phút ngày 8/5. Đã 

nhắc nhở GV trong cuộc họp 

phòng.

Tổ TT-PC:

GV Hà Nhật Thanh: Tiết 6, ngày 

08/5, GV cho lớp ra về lúc 11h42'. 

(tiết 6 kết thúc lúc 11h50’)

- Lý do cá nhân: 02 lượt

7 6 1 06 cá nhân ra vào cổng (08 lượt):

7A 6A 1A
- Đi công tác:     01 lượt

- Lý do cá nhân: 07 lượt

4 2 2 01 cá nhân ra vào cổng (03 lượt):

3A 1A 2A
- Đi công tác:     02 lượt

- Lý do cá nhân:  01 lượt

1B 1B
Bà Cẩm Hoa vi phạm nội quy 

nhà trường, vào lớp trễ 10 phút.

Tổ TT-PC:

Huỳnh Thị Cẩm Hoa: Tiết 5, ngày 

25/4, 10h30’ GV vào lớp. (TKB tiết 

5 bắt đầu lúc 10h20’)

28 14 14 08 cá nhân ra vào cổng (22 lượt):

27A 14A 13A
- Đi công tác:     17 lượt

- Lý do cá nhân:  05 lượt

1A DN 1A DN
Cô Dương Thị Thủy nghỉ HS từ

21/4/2019 - 20/10/2019

6
Phòng Khảo thí 

và ĐB CL

7
Phòng QLKH 

và HTQT

8
Phòng Quản trị - 

DV

5
Phòng CTCT - 

HSSV



Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị
Ghi nhận từ Tổ TT-PC, P. 

KTĐBCL, TT ĐH & QLDL 

và phòng TC-HC-TH

Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

31 31

29A 29A

1A DN 1A DN
GV Phạm Thị Thu Nga nghỉ HS 

từ 19/02/2019 - 18/8/2019

1B 1B
GV Nguyễn Văn Đông do hiểu 

nhầm lịch học dạy 3 tiết nên cho 

lớp về sớm.  

Tổ TT-PC:

+ GV Nguyễn Văn Đông: 

- Tiết 13-16, ngày 07/5, 20 giờ 30 

GV và SV ra về. TKB, tiết 16 kết 

thúc lúc 21 giờ 15

- Tiết 13-16, ngày 09/5, 20 giờ 42 

GV và SV ra về. TKB, tiết 16 kết 

thúc lúc 21 giờ 15

GV giải trình: Do nhầm lẫn 

dạy lớp CĐ giống lớp TC là 3 

tiết, sai sót đã diễn ra 2 buổi 

học, đã khắc phục  dạy bù 2 

tiết vào ngày 27/5.

Ý kiến của đơn vị: Do cá 

nhân nhầm lẫn lịch dạy, Bản 

thân rất tích cực tham gia văn 

nghệ khoa nên đề nghị HĐ 

TĐ xem xét xếp loại A 

16 16

16A 16A

27 27
 

26A 26A

1B 1B
GV Nguyễn Thành Long 

vào lớp trễ 55 phút 

TT ĐH và QLDL:

- GV Nguyễn Thành  Long: Tiết 2-

6,  ngày 16/5, 08 Giờ 40,  GV mới 

có mặt tại lớp. TKB tiết 2 bắt đầu 

từ 07 giờ 45

GV giải trình: Tiết 1 hướng 

dẫn HP đồ án cho lớp học lại 

17C1-HL2. Tiết 2 dạy học 

phần NL chi tiết máy cho lớp 

học lại 16CĐ-HL2. Để thuận 

tiện giảng dạy liên tục do 2 

học phần này có kiến thức 

liên quan và cũng có 1 số 

đông SV học lại cả 2 HP trên. 

Do đó, tiết 2 GV vẫn tiếp tục 

dạy tại lớp 17C1-HL2, 8h40 

GV mới có mặt tại phòng 

C3.3-03 để GD cho lớp học 

lại 16CĐ-HL2 (từ tiết 3 - 6). 

Kính mong HĐ xem xét.

10
Khoa Lý luận 

Chính trị

9 Khoa KHCB

11 Khoa Cơ khí



Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị
Ghi nhận từ Tổ TT-PC, P. 

KTĐBCL, TT ĐH & QLDL 

và phòng TC-HC-TH

Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

26 26

26A 26A

20 20

20A 20A

Tổ bảo vệ:

Vào lúc 21h10 ngày 19/5/2019 tại

phòng H.16 khoa Động lực không

chốt 7 cửa sổ (chỉ kéo lại không

đảm bảo an toàn tài sản). Bảo vệ có

báo Thầy Duy (thỉnh giảng) nhờ

đóng chốt các cửa sổ lại

30 30

28A 28A

GV Trần Nguyên Bảo Trân vào

lớp trễ 7 phút. GV giải thích do

kẹt xe và đã báo khoa. Khoa

nhắc nhở GV trong cuộc họp

khoa.

Tổ TT-PC:

- GV Trần Nguyên Bảo Trân: Tiết

1->6, ngày 18/5, 7h07' GV vào lớp

giải thích do kẹt xe và đã báo Khoa.

(TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h).

2B 2B

- GV Lê Tiến Đạt vào lớp trễ 11 

phút

- GV Mạnh Lê Hoàn vào lớp trễ 

4 phút, vi phạm 2 tháng liên 

tiếp.

Tổ TT-PC:

- GV Lê Tiến Đạt: Tiết 1, ngày 

26/4, 7h11’ GV có mặt tại lớp. 

(TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h)

- GV Mạnh Lê Hoàn: Tiết 4, ngày 

23/4,  9h29' GV có mặt tại lớp. 

(TKB tiết 4 bắt đầu lúc 9h25’)

GV Đạt giải trình: Do bị

đau răng cấm, ngày 26/4 vì

quá đau, buốt nên đi khám

răng. Sau khi khám xong về

trường, nhưng do kẹt xe nên

tôi đã đến lớp trễ 11 phút. 

Ý kiến của TK: Bản tường

trình và lý do Thầy Đạt nêu

ra là chính đáng. Kính mong

HĐ xem xét.

12 Khoa CNTT

14
Khoa Điện - 

Điện tử

13 Khoa Động lực



Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị
Ghi nhận từ Tổ TT-PC, P. 

KTĐBCL, TT ĐH & QLDL 

và phòng TC-HC-TH

Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

10 10

9A 9A
GV Nguyễn Ngọc Thọ cho lớp 

về sớm 7 phút. Khoa họp nhắc 

nhở GV

Tổ TT-PC:

- GV Nguyễn Ngọc Thọ: tiết 15-16, 

ngày 15/5 , 21h08' GV cho lớp ra 

về. (TKB tiết 16 kết thúc lúc 

21h15’)

1B 1B

GV Nguyễn Thị Hiền quên tắt 

máy lạnh phòng VT ngày 24/4. 

Vi phạm nội quy làm việc nhà 

trường.

Bảo vệ ghi nhận: Vào lúc 6h15 

ngày 25/4/2019. Phòng máy vi tính 

khoa May – Thời trang, đêm qua 

không tắt 2 máy điều hòa để máy 

hoạt động suốt đêm

9 9

9A 9A

TT ĐH và QLDL:

- GV Phan Văn Hòa: Tiết 5,6  ngày 

18/5, 10 giờ 25, không có GV, SV 

ngồi chờ đến 10 giờ 33 rồi ra về. 

TKB, tiết 5 bắt đầu từ  10 giờ 20

GV giải trình: Ngày 18/5 

GV có 2 tiết dạy bù  lớp 

18T4-VSL2 tại phòng C2.3-

01. Nhưng từ đầu HKII đến 

nay SV học tại phòng H1.2-

14. Nên có một số e ngồi chờ 

tại phòng H1.2-14, một số e 

ngồi chờ tại phòng C2.3-01. 

Vì vậy đầu giờ GV có xin Tổ 

TT-PC được tập trung lớp 

dạy tại phòng H1.2-14. 

Ý kiến TK: Thầy Hòa có 

thực hiện dạy nhưng khác 

phòng. Khoa đã nhắc nhở 

Thầy hiện hiện đúng phòng 

học chỉ định trên PM. Kính 

đề nghị xét thi đua loại A đối 

với thầy Hòa.

15 Khoa May - TT

16
Khoa Nhiệt - 

Lạnh



Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị
Ghi nhận từ Tổ TT-PC, P. 

KTĐBCL, TT ĐH & QLDL 

và phòng TC-HC-TH

Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

13 13

13A 13A

2 2

2A 2A

7 5 2 01 cá nhân ra vào cổng (01 lượt):

7A 5A 2A - Lý do cá nhân:     01 lượt

3 2 1

3A 2A 1A

3 2 1

3A 2A 1A

3 3 01 cá nhân ra vào cổng (01 lượt):

3A 3A - Lý do cá nhân: 01 lượt

4 1 3 02 cá nhân ra vào cổng (02 lượt):

4A 1A 3A
- Đi công tác:     01 lượt

- Lý do cá nhân: 01 lượt

8 4 4 01 cá nhân ra vào cổng (05 lượt):

8A 4A 4A - Đi công tác:     05 lượt

325 274 51 Tổng hợp từ đơn vị : Xếp loại A: 313

Xếp loại B: 6

Giảm 2 Cô Phím, Cô Minh (P. QTDV) Xếp loại C: 0

Xếp loại D: 0

Xếp loại E 0

Xếp loại A DN: 6

20
TT Đào tạo 

LTT

22
TT Quan hệ 

Doanh nghiệp

24
 Tổ Thanh tra - 

Pháp chế

Tổng số CB-GV-NV

Khoa Xây dựng

23
TT Điều hành 

và QL dữ liệu

21

18

17 Khoa Kinh tế

TT Y tế

19 TT Thư viện



TT Ghi chú

01 Khoa đã nhắc nhở GV

GV nhầm phòng học. Khoa đã nhắc 

nhở GV

GV lo cho cha đang nằm viện. Khoa 

đã nhắc nhở GV

GV lo cho cha đang nằm viện. Khoa 

đã nhắc nhở GV

Do đồng hồ cá nhân bị trễ nên vào 

lớp trễ 5 phút. Khoa đã nhắc nhở 

GV

03 Khoa đã nhắc nhở GV

04 Khoa đã nhắc nhở GV

05 Khoa đã nhắc nhở GV

06 Khoa đã nhắc nhở GV

07 Khoa đã nhắc nhở GV

Khoa đã nhắc nhở GV

Khoa đã nhắc nhở GV

Khoa đã nhắc nhở GV

Tiết 3-6  ngày 18/5, 08 Giờ 46,  GV mới có mặt tại lớp. (TKB tiết 3 bắt đầu từ 08 

giờ 40)

Nội dung ghi nhận

Tiết 8->11 ngày 08/5,  14h29' GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 8 bắt đầu lúc 13h15’)

Tiết 1->4, ngày 23/4, 7h08' GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h).

Giáo viên thỉnh giảng

Họ tên Khoa

Khoa Nhiệt - 

Lạnh Tiết 3->6 ngày 18/5, GV cho lớp nghỉ lúc 11h36'. (tiết 6 kết thúc lúc 11h50’)

Tiết 1>2 ngày 20/5, 7h05’ GV vô lớp (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h)

Nguyễn Hoàng Tùng Khoa KHCB
Ngày 25/4: Tiết 1->5, 8h57' kiểm tra, GV tập trung uống nước tại khu vực gần cổng 

khu THPT

Võ Văn Đức
Ngày 25/4: Tiết 1->5, 8h57' kiểm tra, GV tập trung uống nước tại khu vực gần cổng 

khu THPT

Ng. Mai Trường Thọ Khoa KHCB
Ngày 25/4: Tiết 1->3, 8h57' kiểm tra, GV tập trung uống nước tại khu vực gần cổng 

khu THPT

Võ Ngọc Lân Khoa KHCB
Ngày 25/4: Tiết 1->3, 8h57' kiểm tra, GV tập trung uống nước tại khu vực gần cổng 

khu THPT

Ngày 11/5: Tiết 13-16, 20h50' không có GV và SV tại phòng học. (TKB tiết 16 kết 

thúc lúc 21h15).

Ngày 14/5: Tiết 13->17, GV dạy đến 20h cho lớp ra về. (TKB tiết 16 kết thúc lúc 

21h15)

Trần Nhi Diễm Huỳnh Khoa KHCB

Ngày 22/4: Tiết 1-2, lớp 18T4-QTM1, tại H1.3-04, 7h20’ không có GV và HS tại 

phòng học

Ngày 22/4: Tiết 3-4, lớp 18T4-QTM1, tại H1.3-14, 8h45’ không có GV và HS tại 

phòng học.

Ngày 08/5: tiết 13->16, 18h15' GV vào lớp, 20h47' GV cho lớp ra về. (tiết 16 kết 

thúc lúc 21h15’)

Mai Võ Hoài Giang Khoa KHCB08

Trần Thị Ngọc Diệp
Khoa Nhiệt - 

Lạnh

Khoa KHCB

Phan Hữu Lực02



Khoa đã nhắc nhở GV. GV đã dạy 

bù thời gian thiếu.

Lớp bị đổi phòng học nên GV mất 

thời gian tìm phòng. Khoa nhắc nhở 

GV

10

Do GV không đi dạy thường xuyên 

nên xảy ra vi phạm giờ giấc. Khoa 

đã nhắc nhở GV. Từ HK tới Khoa 

sẽ không mời TG đối với GV này.

Khoa đã nhắc nhở GV

Khoa đã nhắc nhở GV

Khoa đã nhắc nhở GV

09

11

Trần Hùng Cường Khoa Xây dựng

Tiết 1->4, ngày 23/4, 7h23’ GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h).

Tiết 1->4 ngày 06/5, 7h10' GV vào lớp. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h).

Ngày 03/5: Tiết 13->16, 18h08' GV vào lớp. (TKB tiết 13 bắt đầu lúc 18h).

Ngày 10/5: Tiết 13->16, 18h20’ GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 13 bắt đầu lúc 18h).

Ngày 13/5: Tiết 13->16, 18h10' GVcó mặt tại lớp. (TKB tiết 13 bắt đầu lúc 18h).

Nguyễn Bá Cường Khoa Xây dựng
Tiết 9->12, ngày 24/4, Kiểm tra lúc 14h13' lớp không có GV, 14h53' GV vào lớp. 

(TKB tiết 9 bắt đầu lúc 14h10’).

Phan Ngọc Trung Khoa Động lực


